
CH NG 1ƯƠ

CH  NGHĨA DUY V T Bi N CH NGỦ Ậ Ệ Ứ



Ch ng 1 bao g m các ph n sau:ươ ồ ầ
 

I/  CH  NGHĨA DUY V T VÀ CH  NGHĨA Ủ Ậ Ủ
DUY V T Bi N CH NGẬ Ệ Ứ

II/  QUAN Đi M C A CH  NGHĨA DUY Ể Ủ Ủ
V T Bi N CH NG V  V T CH T, Ý TH C VÀ Ậ Ệ Ứ Ề Ậ Ấ Ứ
M I QUAN H  Gi A V T CH T VÀ Ý TH CỐ Ệ Ữ Ậ Ấ Ứ



I/ CH  NGHĨA DUY V T Ủ Ậ
VÀ CH  NGHĨA DUY Ủ
V T Bi N CH NGẬ Ệ Ứ
1/ S  đ i l p gi a ch  ự ố ậ ữ ủ
nghĩa duy v t và ch  ậ ủ
nghĩa duy tâm trong vi c ệ
gi i quy t v n đ  c  b n ả ế ấ ề ơ ả
tri t h c.ế ọ

Tri t h c là h  ế ọ ệ
th ng nh ng ố ữ quan đi m ể
lý lu n chung nh t ậ ấ v  th  ề ế
gi i và v  v  trí c a con ớ ề ị ủ
người trong th  gi i ế ớ đó.

哲哲
KHÁI QUÁT 

NH TẤ  

PH  Bi N NH T Ổ Ế Ấ

CHUNG NH T Ấ



V n đ  c  b n c a ấ ề ơ ả ủ
tri t h c là v n đ  ế ọ ấ ề
gì?

Ph.Ăngghen “V n ấ
đ  c  b n l n c a ề ơ ả ớ ủ
m i tri t h c, đ c ọ ế ọ ặ
bi t là tri t h c hi n ệ ế ọ ệ
đ i, là m i quan h  ạ ố ệ
gi a t  duy và t n ữ ư ồ
t i”ạ

TÂM VÀ V TẬ

Ý TH C Ứ
VÀ

 V T CH TẬ Ấ

LINH H NỒ
 VÀ

 TH  XÁCỂ

LÝ  VÀ  KHÍ 



M T TH  NH TẶ Ứ Ấ
VC VÀ YT 

CÁI NÀO CÓ TR C?ƯỚ

M T TH  NHÌẶ Ứ
CÓ NH N TH C Đ C Ậ Ứ ƯỢ

TH  Gi I KHÔNG ?Ế Ớ

Ý TH CỨ
CÓ TR CƯỚ

V T CH TẬ Ấ
CÓ TR CƯỚ

KHÔNG
NH N TH C Ậ Ứ

Đ CƯỢ

NH N TH C Ậ Ứ
Đ CƯỢ

CH  NGHĨA DUY V TỦ Ậ

CH  NGHĨA DUY TÂMỦ THUY T B T KH  TRIẾ Ấ Ả

V N Đ  C  B N C A TRI T H CẤ Ề Ơ Ả Ủ Ế Ọ

M I QUAN H  Gi A V T CH T VÀ Ý TH CỐ Ệ Ữ Ậ Ấ Ứ



V N Ấ
ĐỀ
C  Ơ
B NẢ

TRI T Ế
H CỌ

DUY V T C  Đ IẬ Ổ Ạ
Tr c và sau CN 6 TKướ

DV SIÊU HÌNH 
(C N Đ I)TK XVII-XVIIIẬ Ạ

DV Bi N CH NGỆ Ứ
Đ U TK XIX Đ N NAYẦ Ế

CNDT KHÁCH QUAN

CNDT CH  QUANỦ

TRIÊT H C MÁCỌ

2/ CN DVBC – HÌNH TH C PHÁT TRI N CAO NH T C A CNDVỨ Ể Ấ Ủ

CNDV

V T CH TẬ Ấ
QUY T Đ NHẾ Ị

Ý TH CỨ

CNDT

Ý TH CỨ
QUY T Đ NHẾ Ị

V T CH TẬ Ấ



II/ QUAN Đi M C A Ể Ủ
CH  NGHĨA DUY V T Ủ Ậ
Bi N CH NG V  V T Ệ Ứ Ề Ậ
CH T, Ý TH C VÀ M I Ấ Ứ Ố
QUAN H  Gi A V T Ệ Ữ Ậ
CH T VÀ Ý TH CẤ Ứ
1/ V t ch tậ ấ
a/ Ph m trù v t ch tạ ậ ấ
+ Quan ni m c a nh ng ệ ủ ữ
nhà duy v t c  đ i.ậ ổ ạ
V t ch t là ậ ấ nh ng v t ữ ậ
th  h u hình.ể ữ

HERAC LITƠTHALES



KIMKIM

M CỘM CỘH AỎH AỎ

THỔTHỔ TH YỦTH YỦ

NGŨ HÀNH T NG SINH  ,T NG KH CƯƠ ƯƠ ẮNGŨ HÀNH T NG SINH  ,T NG KH CƯƠ ƯƠ Ắ



+ Quan đi m cể uả  các 
nhà duy v t c nậ ậ  đ iạ  

V n xem v t ch t là ẫ ậ ấ
m t s  v t c  thộ ự ậ ụ ể.  Đó 
là NGUYÊN T .Ử



V T CH T LÀ V T TH  C  THẬ Ấ Ậ Ể Ụ Ể
(NGUYÊN T )Ử

CUI XIXỐ
ĐU XXẦ

1895: 1895: 
R nghen ơR nghen ơ

ra tia Xra tia X

1896: 1896: 
Bécc ren ơBécc ren ơ
phóng xạphóng xạ  

1897 : 1897 : 
Tômx n ơTômx n ơ
  đi n tệ ửđi n tệ ử

1901: 1901: 
Kaufman Kaufman 

kh i l ng ố ượkh i l ng ố ượ
thay đ iổthay đ iổ   

NGUYÊN
TỬ

B  PHÁ V .Ị Ỡ

V T CH TẬ Ấ
CÒN KHÔNG

VÀ
NÓ LÀ GÌ ?

C  Ổ
Đ IẠ



Quan đi m c a ch  ể ủ ủ
nghĩa duy v t bi n ậ ệ
ch ng v  v t ch t.ứ ề ậ ấ

Lênin: “V t ch t là m t ậ ấ ộ
ph m trù tri t h cạ ế ọ  dùng 
đ  ch  ể ỉ th c t i khách ự ạ
quan đ c đem l i cho ượ ạ
con ng i trong c m ườ ả
giác, đ c c m giác ượ ả
c a chúng ta chép l i, ủ ạ
ch p l i, ph n ánh và ụ ạ ả
t n t i không l  thu c ồ ạ ệ ộ
vào c m giác”.ảV.I.LÊNIN



PHÂN BI T V T TH  C  TH  V I V T CH TỆ Ậ Ể Ụ Ể Ớ Ậ Ấ

V T TH  C  THẬ Ể Ụ Ể V T CH TẬ Ấ

1/ M T D NG C  THỘ Ạ Ụ Ể
C A V T CH TỦ Ậ Ấ

3/ CÂN, ĐONG, 
ĐO, Đ M Đ CẾ ƯỢ

2/ T N T I GI I H NỒ Ạ Ớ Ạ
SINH RA VÀ M T ĐIẤ

1/ T N T I KHÁCH QUAN Ồ Ạ
THÔNG QUA 

VÔ S  S  V T T  TH  GI IỐ Ự Ậ Ừ Ế Ớ
VI MÔ Đ N TH  GI I VĨ MÔẾ Ế Ớ

2/ T N T I VÔ H N, Ồ Ạ Ạ
VÔ T N, KHÔNG SINH RA, Ậ

KHÔNG M T ĐIẤ

3/ KHÔNG CÂN, ĐONG
ĐO, Đ M Đ CẾ ƯỢ

KHÔNG TH  Đ NG NH T V T CH T NÓI CHUNGỂ Ồ Ấ Ậ Ấ
V I NH NG D NG C  TH  C A V T CH TỚ Ữ Ạ Ụ Ể Ủ Ậ Ấ  



Ý nghĩa th c ti n c a đ nh nghĩa:ự ễ ủ ị
+ Trong cùng m t đ nh nghĩa Lênin đã gi i ộ ị ả

quy t tri t đ  ế ệ ể hai m t c a v n đ  c  b n tri t ặ ủ ấ ề ơ ả ế
h cọ

+ Đ nh nghĩa kị hăc phuc đ c nh ng thiêu sot ́ ̣ ượ ữ ́ ́
cua nh ng nha duy vât siêu hinh, gop phân giai ̉ ữ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉
quyết  cu c kh ng ho ng v t lý, m  đ ng cho ộ ủ ả ậ ở ườ
khoa h c phát tri n.ọ ể

+  Đ nh nghĩa đã ch ng l i c  ch  nghĩa duy ị ố ạ ả ủ
tâm khách quan và ch  quan.ủ



 

TH  Gi I Ế Ớ

V T CH TẬ Ấ

VÔ S  Ố
CÁC 

S  V T,Ự Ậ
Hi N T NGỆ ƯỢ

T N T IỒ Ạ
KHÁCH 
QUAN

LUÔN LUÔN V N Đ NG Ậ Ộ

TRONG KHÔNG GIAN VÀ 
TH I GIANỜ

TH  Gi I QUANẾ Ớ
C A Ủ

TRI T H C MÁCẾ Ọ

CH TẤ TR NGƯỜ



b/ Ph ng th c và ươ ứ
hình th c t n t i c a ứ ồ ạ ủ
v t ch t.ậ ấ
+ V n đ ng là ph ng ậ ộ ươ
th c t n t i c a v t ứ ồ ạ ủ ậ
ch tấ
-Thông qua v n đ ng ậ ộ
mà các d ng c  th  ạ ụ ể
c a v t ch t bi u hi n ủ ậ ấ ể ệ
s  t n t i c a mình.ự ồ ạ ủ
-V n đ ng c a v t ch t ậ ộ ủ ậ ấ
là t  thân v n đ ngự ậ ộ
- V n đ ng là tuy t đ i, ậ ộ ệ ố
đ ng im là t ng đ i.ứ ươ ố



+ Không gian và th i ờ
gian là nh ng hình th c ữ ứ
t n t i c a v t ch t.ồ ạ ủ ậ ấ

Tính ch t chung ấ
c a không gian và th i ủ ờ
gian: Tính khách quan, 
tính vĩnh c u, tính vô ử
t n và vô h n.ậ ạ

Không gian có 
thu c tính ba chi u còn ộ ề
th i gian ch  có m t ờ ỉ ộ
chi u.ề



TH  Gi I Ế Ớ
TH NG NH TỐ Ấ

 TÍNH Ở
V T CH TẬ Ấ

CH CÓ Ỉ
MT Ộ

TH GiIẾỚ
DUY NHT Ấ

VÀ 
THNG NHTỐẤ

LÀ 
TH GiIẾỚ

VT CHTẬẤ

CÁC B  PH N Ộ Ậ
TRONG TH  Gi I Ế Ớ

V T CH T Đ UẬ Ấ Ề
CÓ LIÊN H  V I NHAUỆ Ớ

TG VT CHT ẬẤ
TN TIỒẠ

 VĨNH ViN,Ễ
VÔ HN,Ạ
VÔ TN,Ậ
KHÔNG 
SINH RA

VÀ
KHÔNG MT ĐIẤ

+ Đ nh lu t b o toàn và chuy n hoá năng l ng, ị ậ ả ể ượ

+ Thuy t ti n hoá các loài. ế ế + + Thuy t t  bào,ế ế  
+ Nh ng thành t u c a v t lý h c, hoá h c, khoa h c v  vũ tr ...ữ ự ủ ậ ọ ọ ọ ề ụ

 th  k  XX - XXI.ở ế ỷ

C/ TÍNH TH NG NH T V T CH T C A TH  GI IỐ Ấ Ậ Ấ Ủ Ế Ớ



CH  CÓ M T TH  GI I V T CH TỈ Ộ Ế Ớ Ậ Ấ

THIÊN HÀ





Ti n hoá ế
t  v n ng i ừ ượ ườ

thành ng iườ



Guess who ???????



TH  GI IẾ Ớ
VI MÔ



Vi rút
H5N1









2/ Ý TH CỨ
a/ Ngu n g c c a ý th c ?ồ ố ủ ứ
+ Ngu n g c t  nhiên:ồ ố ự  Đó là b  óc c a con ộ ủ

ng iườ  và s  tác đ ng c a th  gi i bên ngoàiự ộ ủ ế ớ  
đ  b  óc ể ộ ph n ánhả  l i s  tác đ ng đó.ạ ự ộ

Ph n ánhả  chính là s  tái t o nh ng đ c đi m ự ạ ữ ặ ể
c a m t h  th ng v t ch t này  m t h  th ng ủ ộ ệ ố ậ ấ ở ộ ệ ố
v t ch t khác trong quá trình tác đ ng qua l i ậ ấ ộ ạ
gi a chúng.ữ

Con ng iườ
Thê gi i ́ ớ
vât châṭ ́

Phan anh̉ ́



GI I T  NHIÊN Ớ Ư H U Ữ SINH

PHAN ANH ̉ ́
VÂT LY, ̣ ́

HOA HOĆ ̣

PH N ÁNH Ả
SINH H CỌ

PH N XẢ Ạ

TÂM 
LÝ

Đ NGỘ
V TẬ

B  NÃOỘ  

GI I T  NHIÊN VÔ SINHỚ Ư

S  CHUY N HOÁ C A GI I T  NHIÊN Ự Ể Ủ Ớ Ự

B  óc ng i cùng v i th  gi i bên ngoài tác đ ng lên b  óc ộ ườ ớ ế ớ ộ ộ
– đó là ngu n g c t  nhiên c a ý th cồ ố ự ủ ứ .(Xem phim ph n ánh)ả



+ Ngu n g c xã h i ồ ố ộ
(tr c ti p – quy t đ nh)ự ế ế ị

Lao đ ng, ngôn ngộ ữ  và 
nh ng quan h  XHữ ệ  

+ Vai trò c a lao đ ng. ủ ộ
* Phát hi n, n m b t ệ ắ ắ

nh ng bí n c a th  gi i. ữ ẩ ủ ế ớ
*  V n d ng nh ng tri ậ ụ ữ

th c có đ c tác đ ng l i ứ ượ ộ ạ
th  gi i ph c v  m c đích ế ớ ụ ụ ụ
c a con ng i. ủ ườ

* Hình thành ngôn ngữ



+  Vai trò c a ủ
ngôn ng  ữ

*  H  th ng tín ệ ố
hi u v t ch t ệ ậ ấ
mang n i dung ý ộ
th c, ứ

* H  th ng tín ệ ố
hi u s  2 có kh  ệ ố ả
năng thay th  h  ế ệ
th ng tín hi u s  ố ệ ố
1 (s  v t, hi n ự ậ ệ
t ng).ượ



b/ B n ch t và k t ả ấ ế
c u c a ý th cấ ủ ứ

B n ch t c a ả ấ ủ
ý th c.ứ

+ Ý th c là gì ứ
và k t c u c a ý ế ấ ủ
th c?ứ

Theo nghĩa 
khái quát nh t thì Ý ấ
th c là “Hình nh ứ ả
ch  quan c a th  ủ ủ ế
gi i khách quan”ớ



Các y u t  h p thành ý ế ố ợ
th cứ

+ Xét theo chi u ề
ngang: tri th c và các ứ
y u t  tâm lý nh  tình ế ố ư
c m, ni m tin, lý trí, ý ả ề
chí…trong đó tri th cứ  là 
y u t  c  b n nh t.ế ố ơ ả ấ

+ Xét theo chi u ề
d cọ : t  ý th c, ti m th c ự ứ ề ứ
và vô th cứ



3/ M i quan ố
h  gi a v t ệ ữ ậ
ch t và ý ấ
th c.ứ
a/ V t ch t ậ ấ
quy t đ nh ý ế ị
th c.ứ  

Đi u này ề
đ c ch ng ượ ứ
minh b i 4 ở
đi m sauể

+ V t ch t ậ ấ
sinh ra ý th c ứ
(b  não ng i)ộ ườ



+  Nh ng ữ
n i dung c a ộ ủ
ý th c suy ứ
cho cùng 
đ c quy t ượ ế
đ nh b i ị ở
nh ng đi u ữ ề
ki n v t ch t ệ ậ ấ
(hòan c nh t  ả ự
nhiên, đi u ề
ki n xã h i…)ệ ộ



+  Ý th c ph i thông qua nh ng đi u ki n ứ ả ữ ề ệ
v t ch t m i tr  thành hi n th c.ậ ấ ớ ở ệ ự

Ti N Ề
?



+ Trong lĩnh v c xã h i thì t n t i xa hôi quy t ự ộ ồ ạ ̃ ̣ ế
đ nh ý th c xã h iị ứ ộ  



b/ Tính đ c l p t ng đ i ộ ậ ươ ố
c a ý th c ( Vai trò c a ý ủ ứ ủ
th c)ứ

+ Trang b  nh ng tri th c v  ị ữ ứ ề
b n ch t quy lu t khách quan ả ấ ậ
c a th  gi i đ  con ng i xác ủ ế ớ ể ườ
đ nh m c tiêu, ph ng h ng ị ụ ươ ướ
và bi n pháp h at đ ng th c ệ ọ ộ ự
ti n phù h p.ễ ợ

+ B ng s  n  l c và ý chí ằ ự ỗ ự
m nh m , con ng i có th  ạ ẽ ườ ể
th c hi n đ c nh ng m c tiêu ự ệ ượ ữ ụ
đ  ra.ề



V T CH TẬ Ấ Ý TH CỨ

V T CH TẬ Ấ
 SINH RA Ý TH CỨ

N I DUNG Ý TH C Ộ Ứ
XU T PHÁT T  ĐK VCẤ Ừ

YT THÔNG QUA ĐK VC 
M I TR  THÀNH Hi N TH CỚ Ở Ệ Ự

T N T I XH Ồ Ạ
QUY T Đ NH Ế Ị

Y TH C XÃ H IỨ Ộ

Hi U QL VÀ Ể
V N D NG QL Ậ Ụ
C A TH  Gi I Ủ Ế Ớ
KHÁCH QUAN

XÁC Đ NH CÁC Bi N PHÁPỊ Ệ
Đ  T  CH C HO T Đ NGỂ Ổ Ứ Ạ Ộ

TH C Ti NỰ Ễ

V I Ý CHÍ VÀ SỚ Ự
N  L C TA CÓ THỖ Ự Ể

Đ T M C TIÊUẠ Ụ
Đ  RAỀ

 M I QUAN H  Bi N CH NG Gi A V T CH T VÀ Ý TH CỐ Ệ Ệ Ứ Ữ Ậ Ấ Ứ



 4/ Ý NGHĨA PH NG PHÁP LU N C A ƯƠ Ậ Ủ
M I QUAN H  Gi A V T CH T VÀ Ý TH CỐ Ệ Ữ Ậ Ấ Ứ

V T CH TẬ Ấ Ý TH CỨ  

TRONG HO T Đ NG NH N TH C VÀ TH C Ti N Ạ Ộ Ậ Ứ Ự Ễ
PH I XU T PHÁT T  TÌNH HÌNH TH C T  KHÁCH QUANẢ Ấ Ừ Ự Ế

PH I Bi T PHÁT HUY TÍNH NĂNG Đ NG CH  QUANẢ Ế Ộ Ủ
TRONG HO T Đ NG NH N TH C VÀ TH C Ti NẠ Ộ Ậ Ứ Ự Ễ



H T CH NG 1Ế ƯƠ
H n g p l i các b n ẹ ặ ạ ạ ở

CH NG 2ƯƠ







+ Vì v t ch t quy t đ nh ý th c, nên trong h at ậ ấ ế ị ứ ọ
đ ng nh n th c và h at đ ng th c ti n ộ ậ ứ ọ ộ ự ễ ph i ả
luôn luôn xu t phát t  th c t  khách quanấ ừ ự ế , 
không đ c l y ý mu n ch  quan làm c  s  cho ượ ấ ố ủ ơ ở
hành đ ng.ộ

+ Vì ý th c có tính đ c l p t ng đ i, nên ứ ộ ậ ươ ố
chúng ta ph i phát huy tính năng đ ng ch  ả ộ ủ
quan, không th  đ ng ch  đ i, b  l  th i c .ụ ộ ờ ợ ỏ ỡ ờ ơ

Tóm l i,ạ  m i ho t đ ng c a con ng i ph i ọ ạ ộ ủ ườ ả
xu t phát t  th c t , tôn tr ng quy lu t khách ấ ừ ự ế ọ ậ
quan. 
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